8

	ỦY BAN NHÂN DÂN
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH NINH THUẬN
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHỤ LỤC 2

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y tế dự phòng và lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận


I. LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG

1. Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng
	Trình tự
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian 

	Bước 1
	Tổ chức, cá nhân
	Đăng ký, đăng nhập, tạo và gửi hồ sơ trực tuyến trên cổng dichvucong.ninhthuan.gov.vn
	

	Bước 2
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Đăng nhập Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh và kiểm tra hồ sơ điện tử tổ chức, cá nhân gửi đến. Sau khi kiểm tra, nếu đảm bảo đầy đủ các thành phần hồ sơ thực hiện tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân biết thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công
	0,5 ngày làm việc

	Bước 3
	Phòng chuyên môn 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ
	03 ngày làm việc

	Bước 4
	Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Xem xét, Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC
	01 ngày làm việc

	Bước 5
	Phòng chuyên môn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công
	0,5 ngày làm việc

	Bước 6
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

	Tổng thời gian thực hiện
	05 ngày làm việc



2. Thu hồi Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng đối với trường hợp nhân viên tiếp cận cộng đồng không tiếp tục tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV
	Trình tự
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian 

	Bước 1
	Tổ chức, cá nhân
	Đăng ký, đăng nhập, tạo và gửi hồ sơ trực tuyến trên cổng dichvucong.ninhthuan.gov.vn
	

	Bước 2
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Đăng nhập Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh và kiểm tra hồ sơ điện tử tổ chức, cá nhân gửi đến. Sau khi kiểm tra, nếu đảm bảo đầy đủ các thành phần hồ sơ thực hiện tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân biết thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công
	0,5 ngày làm việc

	Bước 3
	Phòng chuyên môn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ
	03 ngày làm việc

	Bước 4
	Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Xem xét, Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC
	01 ngày làm việc

	Bước 5
	Phòng chuyên môn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công
	0,5 ngày làm việc

	Bước 6
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

	Tổng thời gian thực hiện
	05 ngày làm việc



3. Công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
	Trình tự
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian 

	Bước 1
	Tổ chức, cá nhân
	Đăng ký, đăng nhập, tạo và gửi hồ sơ trực tuyến trên cổng dichvucong.ninhthuan.gov.vn
	

	Bước 2
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Đăng nhập Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh và kiểm tra hồ sơ điện tử tổ chức, cá nhân gửi đến. Sau khi kiểm tra, nếu đảm bảo đầy đủ các thành phần hồ sơ thực hiện tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân biết thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công
	0,5 ngày làm việc

	Bước 3
	Phòng chuyên môn 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ
	03 ngày làm việc

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở
	Xem xét, Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC
	01 ngày làm việc

	Bước 5
	Phòng chuyên môn 
	Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công
	0,5 ngày làm việc

	Bước 6
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

	Tổng thời gian thực hiện
	05 ngày làm việc



4. Hủy hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
	Trình tự
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian 

	Bước 1
	Tổ chức, cá nhân
	Đăng ký, đăng nhập, tạo và gửi hồ sơ trực tuyến trên cổng dichvucong.ninhthuan.gov.vn
	

	Bước 2
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Đăng nhập Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh và kiểm tra hồ sơ điện tử tổ chức, cá nhân gửi đến. Sau khi kiểm tra, nếu đảm bảo đầy đủ các thành phần hồ sơ thực hiện tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân biết thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công
	0,5 ngày làm việc

	Bước 3
	Phòng chuyên môn 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ
	03 ngày làm việc

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở
	Xem xét, Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC
	01 ngày làm việc

	Bước 5
	Phòng chuyên môn 
	Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công
	0,5 ngày làm việc

	Bước 6
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

	Tổng thời gian thực hiện
	05 ngày làm việc



5. Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính
	Trình tự
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian 

	Bước 1
	Tổ chức, cá nhân
	Đăng ký, đăng nhập, tạo và gửi hồ sơ trực tuyến trên cổng dichvucong.ninhthuan.gov.vn
	

	Bước 2
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Đăng nhập Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh và kiểm tra hồ sơ điện tử tổ chức, cá nhân gửi đến. Sau khi kiểm tra, nếu đảm bảo đầy đủ các thành phần hồ sơ thực hiện tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân biết thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công
	0,5 ngày

	Bước 3
	Phòng chuyên môn 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ
	36 ngày

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở
	Xem xét, Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC
	2,5 ngày

	Bước 5
	Phòng chuyên môn 
	Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công
	01 ngày

	Bước 6
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

	Tổng thời gian thực hiện
	40 ngày



6. Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính
	Trình tự
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian 
thực hiện

	Bước 1
	Tổ chức, cá nhân
	Đăng ký, đăng nhập, tạo và gửi hồ sơ trực tuyến trên cổng dichvucong.ninhthuan.gov.vn
	

	Bước 2
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Đăng nhập Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh và kiểm tra hồ sơ điện tử tổ chức, cá nhân gửi đến. Sau khi kiểm tra, nếu đảm bảo đầy đủ các thành phần hồ sơ thực hiện tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân biết thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công
	0,5 ngày làm việc

	Bước 3
	Phòng chuyên môn 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ
	03 ngày làm việc

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở
	Xem xét, Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC
	01 ngày làm việc

	Bước 5
	Phòng chuyên môn 
	Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công
	0,5 ngày làm việc

	Bước 6
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

	Tổng thời gian thực hiện
	05 ngày làm việc



7. Điều chỉnh giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính
	Trình tự
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian 
thực hiện

	Bước 1
	Tổ chức, cá nhân
	Đăng ký, đăng nhập, tạo và gửi hồ sơ trực tuyến trên cổng dichvucong.ninhthuan.gov.vn
	

	Bước 2
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Đăng nhập Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh và kiểm tra hồ sơ điện tử tổ chức, cá nhân gửi đến. Sau khi kiểm tra, nếu đảm bảo đầy đủ các thành phần hồ sơ thực hiện tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân biết thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công
	0,5 ngày làm việc

	Bước 3
	Phòng chuyên môn 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ
	03 ngày làm việc

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở
	Xem xét, Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC
	01 ngày làm việc

	Bước 5
	Phòng chuyên môn 
	Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công
	0,5 ngày làm việc

	Bước 6
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

	Tổng thời gian thực hiện
	05 ngày làm việc



II. LĨNH VỰC Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN


8. Thủ tục xét tặng giải Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền
	Trình tự
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian 
thực hiện

	Bước 1
	Tổ chức
	Đăng ký, đăng nhập, tạo và gửi hồ sơ trực tuyến trên cổng dichvucong.ninhthuan.gov.vn.

Lưu ý: Đơn vị trực tiếp quản lý gửi hồ sơ của cá nhân đề nghị xét tặng về Hội đồng cơ sở (Sở Y tế) chậm nhất là ngày 30 tháng 9 của năm xét tặng.
	

	Bước 2
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Đăng nhập Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh và kiểm tra hồ sơ điện tử tổ chức, cá nhân gửi đến. Sau khi kiểm tra, nếu đảm bảo đầy đủ các thành phần hồ sơ thực hiện tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, thông báo, hướng dẫn cho tổ chức biết thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công
	0,5 ngày

	Bước 3
	Phòng chuyên môn 
	Tiếp nhận, xem xét, xử lý và dự thảo văn bản xử lý hồ sơ


	25 ngày

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở
	Xem xét, Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC
	3,5 ngày

	Bước 5
	Phòng chuyên môn 
	Cập nhật kết quả giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công tỉnh
Gửi hồ sơ về thường trực Hội đồng cấp Bộ chậm nhất là ngày 30 tháng 10 của năm xét tặng
	01 ngày

	Tổng thời gian thực hiện
	30 ngày


